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1. Đặt vấn đề
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, học liệu điện tử 

hay còn gọi là học liệu số (HLĐT),  là tập hợp các 
phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: 
Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu 
tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, 
bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình 
ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí 
nghiệm mô phỏng và các học liệu được số hóa khác 
(Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT)

Học liệu điện tử có vai trò, ý nghĩa quan trọng 
đối với hoạt động dạy và học nói chung, dạy học 
môn Giáo dục công dân (GDCD) ở trường phổ thông 
nói riêng. Việc xây dựng, khai thác, sử dụng học liệu 
điện tử trong dạy học không phải là vấn đề mới ở Việt 
Nam cũng như trường THCS Thịnh Quang, Hà Nội. 
Tuy nhiên, xuất phát từ những lý do khách quan và 
chủ quan, việc xây dựng, khai thác và ứng dụng học 
liệu điện tử trong dạy học môn Giáo dục công dân 
trong trường THCS Thịnh Quang, Hà Nội còn tồn tại 
những hạn chế nhất định nên chúng tôi đã chọn đối 
tượng nghiên cứu nêu trên. Bài viết tập trung đề xuất, 
luận giải, thực nghiệm một số giải pháp xây dựng, 
khai thác, sử dụng HLĐT trong dạy học môn GDCD 
ở trường THCS Thịnh Quang. Kết quả nghiên cứu 
có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên 
(GV), học sinh (HS) và sinh viên ngành GDCD trong 
hoạt động dạy và học môn GDCD hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của HLĐT  trong dạy học môn GDCD
    * Học liệu điện tử là nguồn học liệu quan trọng, 

cần thiết cho  GV trong quá trình chuẩn bị kế hoạch 
và tổ chức dạy học

Kế hoạch dạy học là khâu quan trọng. đầu tiên 
của quy trình dạy học. Khi chuẩn bị kế hoạch dạy 
học, ngoài giáo trình, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 
nhà trường, GV còn tham khảo thêm nhiều nguồn 
học liệu khác nhau, trong đó có nguồn học liệu điện 
tử (Do GV thiết kế lưu trong máy tính hoặc khai thác 
trên mạng internet). Hoặc các bài giảng điện tử đã 
được các GV khác thiết kế và chia sẻ trên các trang 
website.

 GV tự thiết kế, tạo kho HLĐT cho từng bài ở các 
khối lớp khác nhau. 

GV có thể sử dụng các phần mềm và ứng dụng 
như: slides, canva.com để thiết kế bài giảng môn       
     *.HLĐT là phương tiện, nguồn học liệu quan trọng 
của GV trong hoạt động kiểm tra, đánh giá người học

Không chỉ giúp GV trong việc chuẩn bị kế hoạch 
và tổ chức dạy học, HLĐT còn hỗ trợ hiệu quả GV 
trong hoạt động kiểm tra, đánh giá người học. Cũng 
giống những các hoạt động nêu trên, HLĐT sẽ cung 
cấp cho GV công cụ (các dạng bài tập, kiểm tra, câu 
hỏi… mẫu đã tạo sẵn) để GV xây dựng các đề kiểm 
tra, thi môn GDCD với các hình thức khác nhau 
(tự luận, trắc nghiệm, kết hợp giữa tự luận và trắc 
nghiệm, trực tuyến hoặc trực tiếp). GV có thể sử 
dụng các ứng dụng, phần mềm tiêu biểu sau cho hoạt 
dộng kiểm tra, đánh giá môn GDCD: mentimeter.
com; docs.google.com/forms; zalo

Ngoài ra, GV có thể khai thác, chỉnh sửa, lựa 
chọn sử dụng nguồn đề kiểm tra, thi môn GDCD đa 
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dạng được chia sẽ rộng rãi, miễn phí trên các trang 
website. 

Dựa vào các nguồn HLĐT, HS sẽ hoàn thành các 
nhiệm vụ làm bài bài tập, dự án cá nhân hoặc nhóm 
do GV giao (làm trực tiếp hoặc gián tiếp); đồng thời, 
HLĐT cũng có thể giúp HS tự kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của mình (thông qua các bài tập 
online được xây dựng từ các ứng dụng, phần mềm 
tin học như: ispring; google form…) hoặc khai thác 
từ internet.

*HLĐT là nguồn học liệu quan trọng giúp GV và 
HS tự học, bồi dưỡng, rèn luyện

Trong thời đại bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin, yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn ngày càng 
cao, khối lượng tri thức của nhân loại tăng lên nhanh 
chóng từng giờ, vì vậy, người lao động nói chung, 
GV môn GDCD cũng như tất cả các GV khác đều 
phải nỗ lực tự học, tự  nghiên cứu để bồi đắp thêm 
tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề 
nghiệp, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. 

Các ứng dụng, phần mềm dạy học sẽ giúp GV, HS 
có thêm  hiểu biết và các kỹ năng liên quan đến vấn 
đề  nghiên cứu, học hỏi; đồng thời, HLĐT trang bị 
cho GV, HS bộ công cụ tìm kiếm, thiết kế bài giảng, 
để kiểm tra, thi, làm bài tập, dự án hiệu quả. Đơn 
cử, thông qua trang tìm kiếm google.com.vn, GV, HS 
có thể tiếp cận được nhiều bài giảng, các video, ứng 
dụng hướng dẫn tự học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
2.2. Biện pháp sử dụng học liệu điện tử trong dạy 
học môn Giáo dục công dân ở trường THCS Thịnh 
Quang, Hà Nội
2.2.1. Sử dụng học liệu điện tử trong chuẩn bị kế 
hoạch bài giảng

Một số nội dung cơ bản cần hoàn thành trong 
chuẩn bị kế hoạch bài giảng có sử dụng HLĐT của 
GV như sau:

Thứ nhất, GV tiến hành xây dựng kho HLĐT cho 
môn GDCD. Để thuận lợi cho quá trình thiết kế bài 
giảng điện tử hoặc sử dụng trực tiếp, giáo viên có thể 
xây dựng kho HLĐT theo từng bài trong nội dung 
chương SGK môn GDCD. Theo thời gian, GV không 
ngừng bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hơn kho học 
liệu này. Đối với bải giảng điện tử, GV cần chú ý đến 
các nguyên tắc trong quá trình xây dựng, điển hình 
là phải đảm bảo tính ngắn gọn, hệ thống, khoa học, 
sinh động, thiết thực và không nên lạm dụng HLĐT.

Kho HLĐT bao gồm nhiều loại học liệu điện tử 
khác nhau như: bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo 
điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, 
bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, phần 

mềm, ứng dụng… Đối với môn GDCD, chúng tôi tập 
trung xây dựng kho HLĐT phụ trợ cho bài giảng ở 
các loại tiêu biểu như: bài giảng điện tử; sơ đồ tư duy 
điện tử; văn bản điện tử; chuyện kể điện tử; video, 
tranh ảnh. Mỗi loại sẽ được gắn với địa chỉ từng bài 
giảng môn GDCD.

Thứ hai, GV xây dựng kế hoạch dạy học môn 
GDCD có sử dụng HLĐT. Để có được bản kế hoạch 
dạy học môn GDCD, GV cần phải hoàn thành các 
hạng mục cơ bản sau: Tên bài, số tiết dạy; đối tượng 
người học; thiết bị, phương tiện dạy học; yêu cầu cần 
đạt; nội dung kiến thức trọng tâm bài học; thiết kế 
hoạt động dạy và học (tiến trình dạy học); kiểm tra, 
đánh giá; nhận xét, dặn dò. Nhìn chung, những vấn 
đề về tên bài, số tiết, mục tiêu bài dạy, nội dung kiến 
thức trọng tâm đã được thể hiện trong chương trình 
và sách giáo khoa môn học và tài liệu hướng dẫn 
dành cho GV. Riêng vấn đề “thiết kế hoạt động dạy 
học” hay “tiến trình dạy học (bao gồm các hoạt động: 
khởi động, khám phá kiến thức mới; luyện tập; vận 
dụng) và “kiểm tra, đánh giá”, để có được một bản 
kế hoạch tốt, bên cạnh học liệu truyền thống, GV cần 
sử dụng HLĐT. Tùy từng loại (hình thức) HLĐT, GV 
sẽ sử dụng phù hợp với nội dung trong bài. Thậm chí 
có bài, nội dung đơn vị kiến thức, GV sử dụng nhiều 
loại HLĐT khác nhau (như bảng địa chỉ nêu trên). 
2.2.2. Sử dụng học liệu điện tử trong tổ chức dạy học 
môn GDCD

- Sử dụng HLĐT kết hợp với các phương pháp, kĩ 
thuật dạy học khác nhau

HLĐT có vai trò quan trọng đối với GV và HS 
trong dạy học môn GDCD (như đã trình bày ở trên). 
Tuy  nhiên, GV sẽ không phát huy được vai trò, giá 
trị của nó nếu không kết hợp với các phương pháp, kĩ 
thuật, phương tiện dạy học phù hợp. 

Cụ thể là:
Kết hợp HLĐT với phương pháp thuyết trình, 

nêu vấn đề. Thuyết trình là phương pháp dạy học 
truyền thống. Tuy lạc hậu so với các phương pháp 
dạy học hiện đại, nhưng phương pháp này vẫn có 
những giá trị nhất định. Hơn nữa, dù sử dụng bất 
kì phương pháp, kĩ thuật dạy học nào, GV đều phải 
thuyết trình. Nếu sử dụng kết hợp giữa thuyết trình 
với các phương pháp dạy học tích cực khác (như 
phương pháp nêu vấn đề) sẽ phát huy được những ưu 
điểm, hạn chế nhược điểm của các phương pháp ấy. 

Sử dụng kết hợp HLĐT với phương pháp thuyết 
trình và nêu vấn đề có thể tiến hành theo các bước 
sau đây:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề sử dụng HLĐT. Chủ đề 
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được lựa chọn trong giảng dạy có sử dụng HLĐT cần 
phải thiết thực, trọng tâm và mang tính thực tiễn cao. 

Bước 2: GV lựa chọn loại HLĐT để thuyết trình. 
Học liệu được lựa chọn có thể là một bức tranh, một 
tình huống, video hay một số trang slide…

Sử dụng HLĐT với phương pháp dạy học dự án. 
Dạy học dự án là một trong những phương pháp dạy 
học tích cực, hiện đại. Khi sử dụng phương pháp này 
kết hợp sử dụng HLĐT, GV có thể giao chủ đề, dự 
án liên quan đến nội dung bài học cho nhóm hoặc cá 
nhân thực hiện. Quá trình thực hiện dự án, GV hỗ trợ 
HS nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có sự hướng 
dẫn để học sinh tiếp cận với nguồn HLĐT trên mạng 
internet hoặc cung cấp trực tiếp HLĐT cho HS. 

Kết hợp HLĐT với phương pháp thảo luận nhóm. 
“Thảo luận là hình thức tổ chức cho người học trao 
đổi, tranh luận các vấn đề học tập, để tự rút ra được 
các kết luận theo yêu cầu bài học” [4; 16]. Thảo luận 
có thể được tiến hành giữa cá nhân với cá nhân. Tuy 
nhiên, đối với một lớp học, thảo luận nhóm sẽ có 
hiệu quả cao hơn. Trong cùng một khoảng thời gian 
nhất định, GV sẽ giúp HS cả lớp lĩnh hội được khối 
lượng tri thức, hoàn thành mục tiêu bài học. Khi kết 
hợp HLĐT với phương pháp thảo luận nhóm, GV sẽ 
phải thuyết trình phân chia nhóm, đề ra nguyên tắc, 
cách làm việc… và tạo ra các tình huống có vấn đề, 
yêu cầu HS giải quyết vấn đề thông qua các câu hỏi, 
dự án do GV đặt ra. 

Thông qua hoạt động này, HS một lần nữa được 
củng cố kiến thức đã học, bổ sung thêm tri thức về 
cách thức, biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn xã 
hội, được giáo dục thêm tư tưởng, thái độ, hành vi 
chuẩn mực và phát triển một số kĩ năng phòng ngừa 
tệ nạn xã hội.

- Sử dụng HLĐT kết hợp với các phương tiện 
dạy học

Bản thân HLĐT cũng là phương tiện dạy học. Tuy 
nhiên, cũng giống như việc kết hợp với các phương 
pháp, kỉ thuật dạy học, thông qua các phương tiện 
dạy học khác (cơ bản là phương tiện dạy học hiện 
đại như: máy tính, máy chiếu, điện thoại, internet…), 
GV và HS có thể tiếp cận, sử dụng và HLĐT mới 
phát huy được các giá trị của nó. 

Ví dụ, khi dạy bài 1, GDCD 7 “Tự hào về truyền 
thống quê hương”, HS chỉ có thể tiếp cận, sử dụng 
được video về “những phong tục tết cổ truyền Việt 
Nam” khi có máy tính, điện thoại thông minh, máy 
chiếu hoặc các phương tiện thay thế khác. 

Tóm lại, học liệu điện tử là chất liệu quan trọng 
trong dạy học. Chất liệu, phương tiện này chỉ có thể 
phát huy giá trị, vai trò khi được sử dụng kết hợp với 

các phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học 
khác nhau. Tùy từng nội dung đơn vị kiến thức của 
bài, GV sẽ xây dựng, khai thác, sử dụng một cách 
phù hợp nhất. Dù có nhiều ưu điểm, nhưng học liệu 
điện tử chỉ đóng vai trò là yếu tố, phương tiện bổ trợ, 
hỗ trợ GV và HS hoàn thành tốt hơn mục tiêu dạy 
học. Tránh tình trạng lạm dụng học liệu điện tử, xem 
nhẹ nội dung trọng tâm của bài, biến giờ dạy thành 
giờ trình bày học liệu điện tử  thuần túy.
2.2.3. Sử dụng học liệu điện tử trong kiểm tra, đánh 
giá người học

Hiện nay, việc kiểm tra người học có thể được thực 
hiện qua nhiều hình thức khác nhau: trắc nghiệm, tự 
luận, kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận; giao bài 
tập, dự án án về nhà, làm bài trực tuyến qua các phần 
mềm, ứng dụng…Kiểm tra, đánh giá môn GDCD có 
sử dụng HLĐT được thực hiện bằng 2 cách sau đây:

Cách 1: GV sử dụng HLĐT để thiết kế các đề 
kiểm tra với các hình thức khác nhau (trắc nghiệm, 
tự luận; kết hợp trắc nghiệm và tự luận, bài tập, dự 
án…). Nếu GV nêu vấn đề và giao cho các nhóm 
thực hiện, yêu cầu các vấn đề đưa ra cần phải vừa 
sức với HS và nằm trong nội dung kiến thức của bài. 

Cách 2: HS tìm kiếm học liệu điện tử gắn với bài 
học và phân tích nguồn tài liệu vừa tìm kiếm đó. 

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức dạy học trên 
lớp, GV có thể sử dụng các bài tập củng cố nhận thức 
(Các bài tập này được GV tự xây dựng hoặc khai 
thác trên internet). 
3. Kết luận

HLĐT có vai trò quan trọng đối với GV và HS 
trong hoạt động dạy học như: chuẩn bị kế hoạch và 
tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá người học. Ngoài 
ra, HLĐT cũng giúp cho cả người dạy và người học 
tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng 
lực nghề nghiệp, hoàn thiện nhân cách.

Có nhiều biện pháp sử dụng HLĐT trong dạy học 
môn GDCD ở trường Trung học cơ sở Thịnh Quang 
(Hà Nội), cơ bản là: sử dụng HLĐT trong xây dựng 
kế hoạch dạy học; trong tổ chức dạy học, kiểm tra 
đánh giá người học. Các khâu, quy trình kết hợp sử 
dụng HLĐT nêu trên đều quan trọng. Tuy nhiên, 
việc sử dụng HLĐT trong tổ chức dạy học có tầm 
quan trọng hơn cả, nó quyết định đến chất lượng dạy 
học môn GDCD. Cụ thể là việc GV sử dụng HLĐT 
kết hợp với các phương pháp, kĩ thuật, phương tiện 
dạy học nào, sử dụng như thế nào để phát huy được 
vai trò, giá trị của HLĐT và các thế mạnh của các 
phương pháp, kĩ thuật, phương tiện dạy học.

(Xem tiếp trang 52)
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trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn 
vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có những kỹ 
thuật dạy học chung, có những kỹ thuật đặc thù của 
từng phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi 
trong đàm thoại. Ngày nay người ta chú trọng phát 
triển và sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính 
tích cực, sáng tạo của người học như “động não”, “tia 
chớp”, “bể cá”, bản đồ tư duy...
3. Kết luận 

Hình thành, phát triển năng lực thực tiễn cho 
người học, quán triệt yêu cầu hướng nghiệp để thực 
hiện phân luồng mạnh sau trung học cơ sở và bảo đảm 
tiếp cận nghề nghiệp ở trung học phổ thông;, tạo điều 
kiện cho người học được lựa chọn môn học và hoạt 
động giáo dục phù hợp sở trường và nguyện vọng; 
phát huy tính năng động, tư duy độc lập và sáng tạo 
của người học. Trong đó, yếu tố được cho là quyết 
định chính là sự tương tác đồng bộ của các thành tố 
trong các phương pháp dạy học tích cực (người dạy, 
người học, môi trường…). Sự kết hợp hài hòa giữa 
dạy kiến thức công cụ với kiến thức phương pháp, 
đặc biệt chú trọng dạy cách học, phương pháp tự học 
để người học có thể học tập suốt đời được xác định là 
yếu tố quan trọng và nổi bật trong chương trình giáo 
dục phổ thông mới.

Để đảm bảo tính khả thi của đổi mới phương 
pháp dạy học, vai trò kiến tạo của giáo viên thể hiện 
trong công việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học 

tập trong môi trường thân thiện và những tình huống 
có vấn đề nhằm khuyến khích người học tích cực 
tham gia, khơi gợi và khuyến khích người học tự 
khẳng định nhu cầu và năng lực của bản thân, đồng 
thời rèn cho người học thói quen và khả năng tự học, 
tích cực phát huy tiềm năng và vận dụng hiệu quả 
những kiến thức, kỹ năng đã được tích luỹ. Từ đó, 
tạo tiền đề để phát triển toàn diện nguồn nhân lực 
trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 
4.0, hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại 
và hội nhập quốc tế.
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3. Kết luận
Dù có nhiều ưu điểm, giá trị, nhưng GV không 

nên lạm dụng việc sử dụng HLĐT, quá tập trung hoặc 
biến giờ dạy học thành giờ trình diễn học liệu điện 
tử, trình chiếu HLĐT một cách thuần túy. HLĐT chỉ 
là phương tiện, chất liệu, hỗ trợ GV, HS trong quá 
trình dạy học, giúp cho giờ học trở nên sinh động, 
hấp dẫn, phát huy cao hơn sự tích cực, chủ động của 
người học, GV thuận lợi hơn trong việc hoàn thành 
mục tiêu bài dạy.

Không có một phương pháp, kĩ thuật, phương 
tiện dạy học nào là vạn năng, cho nên trong quá trình 
dạy học, để đạt được hiệu quả cao nhất, GV cần kết 
hợp đa dạng các phương pháp, kĩ thuật, phương tiện 
dạy học khác nhau. Xác định kiến thức trọng tâm, 
phương pháp, kĩ thuật, phương tiện dạy học chủ đạo 

cho từng bài, mục, đơn vị kiến thức có tính đặc thù 
khác nhau. 
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